       ỦY BAN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TỈNH THANH HÓA                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          SỞ XÂY DỰNG 

    Số:  2349 /SXD-KTKH                       Thanh Hoá, ngày 17 tháng 10 năm 2008
   V/v Hướng dẫn một số nội dung xác định

chi phí đầu tư thuộc Đề án kiên cố hóa trường,

    lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh 

          Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012.

Kính gửi: 

- Các Sở, cơ quan ngang Sở.

- Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố.

- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng.


- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012; Trong đó giao sở Xây dựng có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Đề án. Nhằm tạo điều kiện cho các địa phương, giảm thời gian và chi phí thiết kế, sau khi ban hành tập mẫu thiết kế bản vẽ thi công các nhà lớp học, nhà công vụ, sở Xây dựng Thanh Hóa hướng dẫn và thống nhất một số nội dung xác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 trong điều kiện cụ thể trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa như sau:

I/- Phạm vi áp dụng:

Những nội dung tại văn bản này hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư Ê 7 tỷ đồng, được đầu tư bằng các nguồn vốn thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012 (theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

II/- Lập và quản lý chi phớ đầu tư xây dựng công trỡnh . 

Việc lập và quản lý chi phớ đầu tư xây dựng công trỡnh thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012 thực hiện như quy định tại Thông tư số: 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trỡnh. Cụ thể, việc lập và quản lý chi phớ đầu tư xây dựng công trỡnh thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012 cần thực hiện theo những nội dung cụ thể sau:

- Thiết kế mẫu được áp dụng như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Các chủ đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung vật liệu xây dựng cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để tiết kiệm kinh phí xây dựng, nhưng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, đáp ứng được mục tiêu kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ đã đề ra. Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình, đồng thời phải đảm bảo tính cạnh tranh.

- Các mẫu thiết kế nhà lớp học được thiết kế với phần móng giả định xây trên nền đất nguyên thổ có khả năng chịu tải Rđ =1,00kg/cm2. Trường hợp công trình đặt trên nền đất khác với nền đất giả định trên thì Chủ đầu tư hợp đồng với nhà thầu tư vấn, khảo sát địa chất, thiết kế bổ sung phần móng phù hợp với địa chất, địa hình tại vị trí xây dựng công trình, trình chủ quản đầu tư phê duyệt trước khi khởi công xây dựng. 

- Trong hồ sơ thiết kế mẫu các nhà lớp học, phần dự toán đã xác định khối lượng xây lắp chủ yếu và chỉ có tính hướng dẫn để tham khảo. Chủ đầu tư tự lập dự toán (nếu có đủ năng lực) hoặc thuê nhà thầu tư vấn thiết kế lập dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các Thông tư hướng dẫn kèm theo và hoàn toàn có thể thay đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các khối lượng thừa thiếu do thay đổi so với thiết kế mẫu.

- Cơ cấu dự toán bao gồm 6 (sáu) khoản chi phí sau:


+ Chi phí xây dựng.


+ Chi phí thiết bị (bàn ghế học sinh, giáo viên; bảng chống loá...).


+ Chi phí quản lý dự án.


+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.


+ Chi phí khác.


+ Chi phí dự phòng.

(Mặt bằng xây dựng do địa phương tự bố trí, trong cơ cấu đầu tư không bố trí chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng).

 1/-Chi phớ xõy dựng:

Chi phớ xõy dựng trong dự toỏn xõy dựng cụng trỡnh được lập cho các công trỡnh chớnh, cỏc cụng trỡnh phụ trợ, cỏc cụng trỡnh phục vụ thi cụng và lỏn trại tạm. Chi phớ xõy dựng được xác định bằng dự toán. Dự toán chi phí xây dựng bao gồm:

+/ Chi phớ trực tiếp gồm - Chi phớ vật liệu.

                                        - Chi phớ nhõn cụng.

                                        - Chi phớ sử dụng mỏy thi cụng.

                                        - Chi phớ trực tiếp khỏc.

+/ Chi phớ chung.

+/ Thu nhập chịu thuế tính trước.

+/ Thuế giá trị gia tăng

+/Chi phí lán trại tạm tại hiện trường.

- Chi phí trực tiếp khác được tính bằng 1,5% của tổng chi phớ vật liệu, nhõn cụng, sử dụng mỏy, dành để chi cho những nội dung: bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu, di chuyển nhân lực và thiết bị thi công đến công trường và nội bộ trong công trường; các chi phí khác theo quy định chung.  

- Chi phí chung được tính bằng 6% của chi phớ trực tiếp (bao gồm chi phớ: vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng và trực tiếp phớ khỏc), dành để chi cho những nội dung: chi phí quản lí của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản xuất tại công trường, chi phí phục vụ công nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường và một số chi phí khác.


- Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng 5,5 % của giá thành dự toán xây dựng (bao gồm chi phí: vật liệu, nhân công, máy thi công, trực tiếp phí khác và chi phí chung). 


- Thuế giá trị gia tăng cho công tác xây dựng áp dụng theo quy định hiện hành (Hiện đang thực hiện theo Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2008 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. Trong đó mức thuế suất cho công tác xây dựng, lắp đặt, khảo sát, thiết kế là 10%).   


- Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được khoán bằng 1% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước.

2/- Chi phí thiết bị bao gồm: Chi phí mua sắm, vận chuyển: bàn ghế học sinh, giáo viên, bảng chống loá....về tới công trình.

3/- Chi phí quản lý dự án: Bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng (như  quy định tại mục 1.1.4 phần II Thông tư 05/2007/TT-BXD). Chi phí quản lý dự án được tính bằng 2,304% trên chi phí xây dựng và thiết bị của dự án.  

4/- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: (mức thuế suất thuế GTGT cho công tác tư vấn là 10%).

Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hướng dẫn trong văn bản này là định mức tối đa. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn có thể căn cứ điều kiện thực tế, lập dự toán xác định chi phí này cho phù hợp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

+ Chi phí khảo sát địa hình, địa chất được tính theo khối lượng thực tế thực hiện và đơn giá khảo sát địa hình địa chất Công bố kèm theo văn bản số 5253/UBND-CN ngày 07/12/22007 của UBND tỉnh Thanh Hóa (điều chỉnh chi phí nhân công KNC = 1,20 theo hướng dẫn tại văn bản 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD).

+ Theo quy đinh tại mục 4 Điều 35 Luật Xây dựng thì báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình xây dựng bao gồm 7 nội dung sau: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng công trình; địa điểm xây dựng; quy mô, công suất; cấp công trình; nguồn kinh phí xây dựng công trình; thời hạn xây dựng, hiệu quả công trình; phòng chống cháy, nổ; bản vẽ thiết kế thi công và dự toán công trình. Do đặc thù các công trình xây dựng thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012, các địa phương đã được cấp mẫu thiết kế định hình và tiên lượng dự toán theo mẫu, hầu hết các nội dung trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật của công trình đã được xác định trước. Vì vậy, đơn vị tư vấn chỉ hoàn chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tiên lượng dự toán tham khảo đã ban hành. Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được xác định theo công thức sau:  


               Ctv = K x [(XL ĐH +TB) x 0,275 + XL TK mới ]

Trong đó: 
- Ctv: Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (áp dụng mẫu thiết kế mẫu).

- XL ĐH: Chi phí xây dựng (phần theo mẫu thiết kế định hình) chưa có thuế thuế giá trị gia tăng.

- XLTK mới: Chi phí xây dựng phần thiết kế mới chưa có thuế thuế giá trị gia tăng (Chi phí xây dựng phần móng nếu phải thiết kế lại đối với nhà lớp học 2 tầng, san nền, kè chắn đất ...)

- TB: Chi phí thiết bị chưa có thuế thuế giá trị gia tăng.

- K: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, nếu (XL ĐH + XLTK mới +TB) ≤ 1 tỷ thì K = 2,58%, nếu (XL ĐH + XLTK mới +TB) bằng (=) 3 tỷ thì K = 2,35%, nếu (XL ĐH + XLTK mới +TB) bằng (=) 7 tỷ thì K = 2,13%. Trường hợp cần xác định trị số định mức chi phí nằm trong khoảng giữa của hai định mức trờn thỡ sử dụng phương pháp nội suy.

+ Chi phí thẩm tra dự toán công trình - phần theo mẫu thiết kế bằng giá trị xây lắp trước thuế phần sử dụng mẫu thiết kế nhân (x) 0,185% nhân (x) 0,36.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế phần theo mẫu bằng giá trị xây lắp trước thuế phần sử dụng mẫu thiết kế nhân (x) 0,19% nhân (x) 0,36.

+ Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phần thiết kế mới bằng giá trị xây lắp trước thuế phần thiết kế mới nhân (x) (0,19%+0,185%).

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình (nếu công trình tổ chức đấu thầu xây lắp) bằng giá trị xây lắp trước thuế nhân (x) 0,343%.

+ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp trang thiết bị (nếu công trình tổ chức đấu thầu cung cấp trang thiết bị) bằng giá trị trang thiết bị trước thuế nhân (x) 0,257%.

+ Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình bằng giá trị xây lắp trước thuế nhân (x) 2,396%.

+ Chủ đầu tư theo dõi kiểm tra việc lắp đặt thiết bị, trong dự toán không xác định khoản chi phí giám sát lắp đặt thiết bị do đặc điểm công trình chủ yếu là trang bị kê đặt vào công trình (bàn, ghế ...).

Lưu ý: Đối với trường hợp được phép thiết kế mới toàn bộ thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức công bố kèm theo văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/5/2007 của Bộ Xây dựng.

+ Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng: Thực hiện theo Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. Cụ thể, công trình xây dựng thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012 có quy mô từ 2 tầng và có tổng diện tích sàn từ 300m2 trở lên bắt buộc phải chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực trước khi đưa vào sử dụng. Chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán  chi tiết theo quy định tại Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

5/- Chi phí khác: Là các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. Với công trình thuộc Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán, chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. Cụ thể, với dự án có tổng mức đầu tư được duyệt ≤ 5 tỷ đồng thì: chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán được tính bằng 0,32% tổng dự toán được duyệt, mức tối thiểu là 500.000 đồng (trường hợp dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán thì định mức chi phí thẩm tra được tính bằng 50% định mức nêu trên); chi phí kiểm toán được tính bằng 0,50% tổng mức đầu tư được duyệt, mức tối thiểu là 1.000.000 đồng (chỉ thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán khi được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền). Trường hợp dự án có tổng mức đầu tư được duyệt ≤ 7 tỷ đồng thì tính theo phương pháp nội suy của dự án có tổng mức đầu tư ≤ 5 tỷ và dự án đầu tư có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.  

6/- Chi phí dự phòng: 

Chi phí dự phòng là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình.

Công trình xây dựng thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 (có thời gian thực hiện đến 2 năm): chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

           (Bảng tổng hợp dự toán xây dựng công trình theo phụ lục)

III/- Tổ chức thực hiện.

Những nội dung hướng dẫn tại văn bản này áp dụng đối với Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2008-2012 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Ngành, các Huyện và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh những vướng mắc về sở Xây dựng để tổng hợp xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

   Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC 

- Như trên;

- UBND tỉnh T.Hóa (để b/c);

- Ban chỉ đạo KCH tỉnh;

- Giám đốc, các PGĐ Sở;

- Lưu: VT, SXD (01).
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